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Section 1: Question 1-10: dạng Gap-fill 

Cách làm:  

- Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ 

trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) 

- Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền. 

- Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (cụ thể: 

Questions 1-10: điền một từ và/hoặc một số) 

- Nghe và lựa chọn đáp án 

Address: (1) ______ Road  
 
Đáp án cần điền là tên riêng => đáp án là 
67 King’s. 

67 King’s Road  

Drive:  
the city center 
(2) ______ above the city 
 
Đáp án cần điền là một trạng từ => đáp 
án là north. 

We would start in the city centre and 
then drive north above the city. 
 

Teacher’s name: Allen (3) ____  
 
Đáp án cần điền là một tên riêng => đáp 
án là Sutcliffe 

S-U-T-C-L-I-double F-E. 

Popular type of car on roads: (4) _____ 
 

Most cars on the road are automatic 
nowadays. 

https://www.facebook.com/IELTSIZONE


 

 
LISTENING 6.5+ 

 

 

 

Website: https://izone.edu.vn/ | Fanpage: https://www.facebook.com/IELTSIZONE 

Tel: 096 909 1503 | Email: lienhe@izone.edu.vn 

2 

 

Đáp án cần điền là một danh từ/tính từ => 
đáp án là automatic. 

Best time to take lessons: practice during 
the (5) _____ 
 
Đáp án cần điền là một danh từ chỉ thời 
gian => đáp án là day. 

It would be much better if you take the 
lessons during the day. 

Safety driving depends on: good (6) ____ 
 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp 
án là weather. 
Giải thích: Trong băng, người nói cho rằng 
sẽ nguy hiểm khi lái xe vào trời mưa gió 
và nên đợi đến khi thời tiết nắng ráo 
(sunny and dry) mới lái xe. Vậy an toàn 
khi lái xe sẽ phụ thuộc vào thời tiết tốt 
(good weather) 

It’s really difficult and dangerous to drive 
in the wind and rain as a learner so you 
should definitely wait until the weather is 
sunny and dry. 

Obtain: a driving (7) _____ 
 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp 
án là license. 

It was worth all the work when I finally 
got my driving license though 

Final test fee: $ (8) _____ 
 
Đáp án cần điền là một số => đáp án là 
50.  

Well, each half hour lesson cost $30 and 
then the final test cost $50. In total it 
cost me about $300. 

Duration of test: approximately (9) ____ 
minutes 

For the first 20 minutes of the test he 
gave me directions and I had to just drive 
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Đáp án cần điền là một số => đáp án là 
30. 

around and then the last 10 minutes was 
for demonstrating the manoeuvres, so 
the test is 30 minutes in total. 

More advice: keep a driving (10) _____ 
 
Đáp án cần điền là một danh từ => đáp 
án là diary. 

My driving teacher also told me to buy a 
notebook to write down everything that 
I’ve learnt in it like a diary. 
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